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-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ô g Trầ  Qua g Tuấ . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ô g Trươ g Hữu  ì h; 

2. Bà Nguyễ  Thị Lệ Mỹ. 

-   ư ký phiên toà: Ông Phạm Ngọc Tuyề  - Thư ký Toà án nhân dân 

huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  Sá    â  dâ   uyệ  D u   ế  ,  ỉ   Bì   Dư    

tham gia phiên tòa: Ông Trươ g Qu c Kha h – Kiểm s t viê . 

Ngày 06 th  g 11  ăm 2018, tại tr  s  Tòa án nhân dân huyệ  Dầu Tiế g, 

tỉ h  ì h Dươ g   t    sơ th m c  g  hai v     Dâ  sự th     s  

172/2018/TLST-DS  g y 11 tháng 5  ăm 2018, theo Quyết đị h đưa v     ra 

  t    s  66/2018/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 10  ăm 2018 về việc “tranh 

chấp hợp đồ g vay t i s  ”, giữa c c đươ g sự: 

- Nguyên đơn: Bà Võ Thị Tha h H, si h  ăm 1979. Địa chỉ: S  193C, ấp 

L, xã M, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn bà Hiếu: Ông 

Hoàng Thái N – Luật sư của C  g ty  uật TNHH MTV P thuộc Đo    uật sư 

tỉ h  ì h Dươ g. Có mặt. 

- Bị đơn:    Nguyễ  Thúy P, sinh  ăm 1979. Địa chỉ: Ấp C, xã M, huyệ  

D, tỉ h  ì h Dươ g. Có mặt. 

          Ụ   : 

- Tại đơn khởi kiện ngày 27/12/2017, bản tự khai ngày 27/12/2017, quá 

trình hòa giải và tại phiên tòa nguyên đơn bà H trình bày: Ngày 16/9/2017, bà P 

có mượ  của bà H s  tiề     300.000.000 đồ g,  g y 28/11/2017 b  P mượ  

thêm của bà H s  tiề  500.000.000 đồ g,  g y 12/12/2017 b  P mượ  tiếp s  

tiề  50.000.000 đồ g để   m v     m ă . Tổ g cộ g b  P mượ  của bà H s  tiề  
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   850.000.000 đồ g. Việc cho vay tiề  có giấy tờ v  b  P    tê    c  hậ , b  P 

hẹ   hi   o b   đất v  đ o hạ   gâ  h  g  o g thì sẽ tr  tiề  cho bà H. Bà H và 

bà P thỏa thuậ  vào ngày 17/12/2017 thì bà P ph i có  ghĩa v  tr  hết s  tiề  

cho bà H  hư g cho đế   ay bà H đã  hiều  ầ  yêu cầu tha h to    hư g b  P 

 h  g thực hiệ . Bà P cho rằ g đã tr  hết tiề  cho b  H     h  g đú g. Nay, bà 

H yêu cầu b  P ph i có  ghĩa v  tha h to   s  tiề  850.000.000 đồ g. 

Tại phiên tòa người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 

trình bày: Ho   to   th  g  hất với  ời trì h b y của  guyê  đơ  v   h  g bổ 

sung gì thêm. 

- Tại bản tự khai ngày 20/9/2018, qua quá trình hòa giải và tại phiên tòa 

bị đơn bà P trình bày: Bà P  h  g đồ g   với yêu cầu  h i  iệ  của b  H. Ngày 

16/9/2017, bà P có mượ  của b  H s  tiề     300.000.000 đồ g,  g y 

28/11/2017, bà P mượ  thêm của b  H s  tiề  500.000.000 đồ g,  g y 

12/12/2017, mượ  tiếp s  tiề  50.000.000 đồ g để   m v     m ă . Tổ g cộ g 

bà P mượ  của b  H s  tiề     850.000.000 đồ g, tất c   hữ g  ầ  vay trên thì 

hai bê  đã thỏa thuậ   ãi suất    6%/tháng. Như g tất c  s  tiề  850.000.000 

đồ g   y bà P đã tr  cho b  H, hiệ   h  g cò   ợ b  H, s  tiề    y do bà P 

mượ   gắ   g y (vay  ó g) do đó m  h  g tuầ  bà P ph i ra  h  b  H để tr  

tiề   ãi v  tiề  g c cho b  H  hư g do ti  tư  g  ê   hi tr  tiề  cho b  H, bà P 

 h  g gạch bỏ s  tiề   ợ tro g c c giấy mượ  tiề   êu trê  v  cũ g  h  g  ập 

biê  b   tr  tiề . Nay, với yêu cầu  h i  iệ  của b  H thì bà P  h  g đồ g   tr  

cho bà H s  tiề  850.000.000 đồ g. Bà P thừa  hậ  chữ    tro g c c giấy mượ  

tiề  16/9/2017,  g y 28/11/2017 v   g y 12/12/2017    của bà P. 

- Đại diệ  Việ   iểm s t  hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g tham gia phiê  tòa có 

   iế : 

Về thủ t c t  t  g: Việc tuâ  theo ph p  uật của Th m ph  , Thư   , Hội 

đồ g   t   , đươ g sự tro g su t qu  trì h t  t  g    đú g quy đị h ph p  uật. 

Về  ội du g v    : Yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ     có că  cứ. Vì 

vậy, đề  ghị Hội đồ g   t    chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ . 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi  ghiê  cứu c c t i  iệu có tro g hồ sơ v     đã được th m tra tại 

phiê  tòa, că  cứ v o  ết qu  tra h t  g tại phiê  tòa, Hội đồ g   t     hậ  

đị h: 

[1] Về th m quyề  gi i quyết: Đây    tra h chấp hợp đồ g vay t i s   

theo quy đị h tại  ho   3 Điều 26 của  ộ  uật T  t  g dâ  sự. Hiệ  bị đơ  đa g 

cư trú tại  ã M, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g  ê  thuộc th m quyề  gi i quyết của 

Tòa     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g theo quy đị h tại kho   1 

Điều 35; kho   1 Điều 39 của  ộ  uật T  t  g dâ  sự. 

[2] Về  ội du g tra h chấp: Nguyê  đơ  bà H yêu cầu bị đơ  bà P thanh 

to   s  tiề  850.000.000 đồ g. Chứ g cứ m   guyê  đơ   h i  iệ     các giấy 

mượ  tiề  ngày 16/9/2017, ngày 28/11/2017 và ngày 12/12/2017. 
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Hội đồ g   t    xét giấy mượ  tiề  ngày 16/9/2017 ngày 28/11/2017 và 

ngày 12/12/2017: Theo  ội du g các giấy mượ  tiề  thì bà P có mượ  của bà H 

tổ g s  tiề     850.000.000 đồ g. Bà P thừa  hậ  bà P có mượ  của b  H tổ g 

s  tiề     850.000.000 đồ g v  b  P cho rằ g đã tr  hết s  tiề  trên cho bà H 

 hư g b  P  h  g đưa ra được chứ g cứ chứ g mi h cho  ời trì h b y của mì h. 

Do đó, việc b  P có vay của b  H s  tiề  850.000.000 đồ g    có thật. Bà H đã 

 hiều  ầ  yêu cầu bà P tr  tiề   hư g cho đế   ay thì bà P  h  g thực hiệ . Nay 

bà H  h i  iệ  yêu cầu b  P tr  s  tiề  850.000.000 đồ g    ho   to   có că  

cứ. 

[3] Về phầ   ãi suất: Bà P cho rằ g  hi mượ  tiề  thì c c bê  thỏa thuậ  

 ãi suất    6%/tháng và bà P đã tr  tiề   ãi đầy đủ cho b  H. Tuy nhiên, bà P 

 h  g có gì chứ g mi h cho  ời trì h b y của mì h. Tại phiê  tòa, bà P cung 

cấp cho Hội đồ g   t    c c giấy tr  tiề   ãi (photo từ điệ  thoại), đ i với  hữ g 

tờ giấy   y b  P không  uất trì h được  guồ  g c hì h th  h, đồ g thời, b   do 

bà P cu g cấp    b   photo, c c co  s  thể hiệ   ội du g  h  g rõ r  g. Tại đơ  

 h i  iệ   g y 27 th  g 12  ăm 2017, nguyê  đơ   h  g yêu cầu Tòa    gi i 

quyết về phầ   ãi suất, tro g qu  trì h t  t  g gi i quyết v     bị đơ   h  g yêu 

cầu ph   t  để gi i quyết về phầ   ãi suất. Do đó, Hội đồ g   t     h  g có că  

cứ để  em   t  ời trì h của bị đơ . 

Do đó, Hội đồ g   t    chấp  hậ  to   bộ yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  

đơ  bà Võ Thị Tha h H đ i với bị đơ  bà Nguyễ  Thúy P theo quy đị h tại các 

Điều 463, 466, 469 của  ộ  uật Dân sự  ăm 2015. 

Qua  điểm về  ội du g v     của đại diệ  Việ   iểm s t  hâ  dâ  huyệ  

Dầu Tiế g tại phiê  tòa    có că  cứ  ê  Hội đồ g   t    chấp  hậ . 

[4] Về    phí dâ  sự sơ th m: Đươ g sự ph i  ộp    phí dâ  sự sơ th m 

theo quy đị h của ph p  uật.  

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

- Că  cứ c c Điều 26, 35, 39, 147, 227, 266, 273 của  ộ  uật T  t  g dâ  

sự;  

- Că  cứ các Điều 463, 466, 469 của  ộ  uật Dâ  sự  ăm 2015; 

- Că  cứ Nghị quyết s  326/U TVQH  g y 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp qu      v  s  

d  g    phí v   ệ phí Tòa   ; 

Tuyê    : 

1. Chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ  bà Võ Thị Tha h H đ i 

với bị đơ  bà Nguyễ  Thúy P về việc “tranh chấp hợp đồ g vay t i s  ”.  

-  uộc bà Nguyễ  Thúy P có tr ch  hiệm tha h to   cho bà Võ Thị 

Thanh H s  tiề  850.000.000 đồ g (t m trăm  ăm mươi triệu đồ g).  



4 

 

 

Kể từ  g y        có hiệu  ực ph p  uật,  gười được thi h  h    có đơ  

yêu cầu thi h  h   ,  ếu  gười ph i thi h  h    chậm thi h  h thì h  g th  g 

cò  ph i chịu  ãi suất theo quy đị h tại  ho   2 Điều 468  ộ  uật Dâ  sự  ăm 

2015 tươ g ứ g với s  tiề  v  thời gia  chưa thi h  h   .  

2. Về  p d  g biệ  ph p  h   cấp tạm thời: Tiếp t c duy trì quyết đị h  p 

d  g biệ  ph p  h   cấp tạm thời s  20/2018/QĐ- PKCTT  g y 11/5/2018 của 

Tòa     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g theo quy đị h ph p  uật. 

3. Á  phí dâ  sự sơ th m: 

-  uộc b  Nguyễ  Thúy P ph i  ộp s  tiề  37.500.000 đồ g (ba mươi b y 

triệu  ăm trăm ngàn đồ g). 

- Ho   tr  cho bà Võ Thị Tha h H s  tiề  18.750.000 đồ g (mười t m 

triệu b y trăm  ăm mươi ngàn đồ g) tạm ứ g    phí dâ  sự sơ th m m  bà H đã 

 ộp theo biê   ai thu s  AA/2016/0011798 ngày 09 tháng 5  ăm 2018 tại Chi 

c c Thi hành án dâ  sự huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g. 

4. Về quyề   h  g c o: Nguyê  đơ , bị đơ  được quyề   h  g c o b   

á  tro g thời hạ  15  g y  ể từ  g y Tòa tuyên án.  

Trườ g hợp b      được thi h  h theo quy đị h tại Điều 2 Luật Thi h  h 

   dâ  sự thì  gười được thi h  h    dâ  sự,  gười ph i thi h  h    dâ  sự có 

quyề  thỏa thuậ  thi h  h   , quyề  yêu cầu thi h  h   , tự  guyệ  thi h  h    

hoặc bị cưỡ g chế thi h  h    theo quy đị h tại c c điều 6, 7 v  9 Luật Thi h  h 

   dâ  sự; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  theo quy đị h tại điều 30 Luật 

Thi h  h    dâ  sự./. 

N     ận: 
- TAND tỉ h  ì h Dươ g; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- CCTHADS huyện D; 

- C c đươ g sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ v  án.  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ S    ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 

 


